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Họ và Tên Tên Trường Khoa Ngành học Niên Khoá Loại Thành Tích

1 Lê Nguyên Khang ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin CN Thông Tin 2015 A

2 Nguyễn Diệu Hiền ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin CN Thông Tin 2015 A

3 Hoàng Trung Hiếu ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin Khoa học máy tính 2015 A

4 Trương Thành Đạt ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin Khoa Học Máy Tính 2015 B

5 Đỗ Thành Nhơn ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin Khoa học máy tính 2015 A

6 Đỗ Thái Bảo ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin Khoa học máy tính 2016 A

7 Vũ Lê Thế Anh ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2016 A

8 Trang Trung Hoàng Phúc ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2016 A

9 Diệp Gia Hân ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2016 B

10 Trần Mai Khiêm ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2016 B

11 Hồ Nguyễn Hải Tuấn ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2017 A

12 Trần Lê Bá Thịnh ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2017 A

13 Lê Tấn Hưng ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

CN Thông Tin 2017 A

14 Phạm Nguyễn Đông 
Khanh

ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Địa Chất Địa chất Dầu Khí 2015 A

15 Phạm Trần Thiên Phú ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Địa Chất Địa chất thủy văn - 
địa chất công trình

2015 A

16 Diệp Phước Lộc ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Điện Tử Viễn Thông Điện Tử 2014 B

17 Võ Đỗ Tiến Tra ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Hóa Công nghệ kĩ thuật 
hoá học

2017 A

18 Ngô Quang Thiên ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Hóa Công Nghệ Kỹ 
Thuật Hóa Học

2016 A

19 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Hóa Hóa Hữu cơ 2014 B

20 Phạm Thanh Hằng ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Hóa 2017 A

21 Lê Thị Ngọc Hoa ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

KH Vật Liệu Vật liệu màng mỏng 2016 A

22 Nguyễn Thị Minh Trang ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

KH Vật Liệu Vật liệu nano Màng 
mỏng

2013 B

23 Nguyễn Quốc Thắng ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

KH Vật Liệu Vật liệu nano và 
màng mỏng

2016 A

24 Lý Nhật Minh ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Kỹ thuật Hạt nhân 2015 A

25 Võ Công Phát ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Kỹ thuật Hạt nhân 2016 A

26 Nguyễn Thị Thảo Vy ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý hạt nhân 2015 A
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27 Huỳnh Lê Thu Thảo ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý hạt nhân 2015 A

28 Phan Anh Vũ ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý Lý thuyết 2015 A

29 Hồ Quốc Trung ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật Lý Lý Thuyết 2016 A

30 Lê Hữu Thông ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý lý thuyết 2016 A

31 Kiều Quang Tuấn ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý lý thuyết 2017 A

32 Nguyễn Hoàng Long ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Lý Vật lý ứng dụng 2016 A

33 Lê Thị Bảo Ngọc ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Môi Trường Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

2015 A

34 Lưu Thị Thanh Hiền ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Môi Trường Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

2015 A

35 Trần Quang Thảo Vy ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Sinh Công nghệ sinh 
học

2015 A

36 Hà Thị Bích Hằng ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Sinh Công nghệ sinh 
học -Công nghiệp

2015 B

37 Nguyễn Kỳ Phát ĐH Khoa học Tự 
nhiên

Sinh Công nghệ Sinh 
học Công nghiệp

2015 A

38 Trần Thị Hằng ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Sinh Công Nghệ Sinh 
Học Y Dược

2015 A

39 Phan Văn Thạch ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Sinh Công nghệ sinh 
học Y dược

2015 A

40 Trần Duy Thiện ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Sinh 2017 A

41 Nguyễn Mạnh Phú ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Toán - Tin Phương pháp Toán 
trong Tin học

2016 A

42 Ngô Thị Thanh ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Toán - Tin Toán - Tin ứng 
dụng

2016 A

43 Vũ Thi Thi ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Toán - Tin 2017 A

44 Nguyễn Trung Nghĩa ĐH Khoa Học Tự 
Nhiên

Toán - Tin học 2017 A
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